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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015-QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 31 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại thành phố giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. THỰC TRẠNG HỘ NGHÈO

Qua kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; thành phố Cần Thơ đầu năm 2016 có 16.165 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 5,12% so với tổng số hộ dân, với những đặc trưng cơ bản như sau:

1. Phân theo khu vực:

a) Hộ nghèo khu vực thành thị: 8.420 hộ - tỷ lệ 3,93%

b) Hộ nghèo khu vực nông thôn: 7.745 hộ - tỷ lệ 7,62%

2. Phân theo dân tộc:

a) Hộ nghèo dân tộc Kinh: 14.768 hộ - tỷ lệ 4,67% (so dân tộc Kinh)

b) Hộ nghèo dân tộc thiểu số: 1.397 hộ - tỷ lệ 15,91% (so DTTS)

3. Phân theo nhóm hộ ưu tiên:

a) Hộ nghèo chính sách Người có công: 112 hộ - tỷ lệ 0,69%

b) Hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội: 2.583 hộ - tỷ lệ 15,98%

c) Hộ nghèo không có lao động/thu nhập: 1.954 hộ - tỷ lệ 12,09% (không có khả năng thoát nghèo).

4. Phân theo nhóm thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản:

- Tiếp cận dịch vụ y tế: 2.169 hộ - tỷ lệ 13,42%

- Bảo hiểm y tế: 9.190 hộ - tỷ lệ 56,85%

- Trình độ giáo dục người lớn: 5.072 hộ - tỷ lệ 31,38%

- Tình trạng đi học của trẻ em: 2.474 hộ - tỷ lệ 15,30%

- Chất lượng nhà ở tạm bợ, thiếu kiên cố: 9.781 hộ - tỷ lệ 60,51%

- Diện tích nhà ở dưới 8m2 /người: 5.534 hộ - tỷ lệ 34,23%

- Nguồn nước sinh hoạt chưa hợp vệ sinh: 5.763 hộ - tỷ lệ 35,65%

- Hố xí hợp vệ sinh: 10.402 hộ - tỷ lệ 64,35%

- Sử dụng dịch vụ viễn thông: 3.446 hộ - tỷ lệ 21,32%

- Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: 1.893 hộ - tỷ lệ 11,71%

Ngoài ra, thành phố còn khoảng 8.357 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,64% so với tổng số hộ dân.

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN
1. Mục tiêu chung
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin).

2. Mục tiêu cụ thể
a) Thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra: giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố bình quân 1%/năm (trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 2%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

b) Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần).

c) Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch xã hội cơ bản của người nghèo.

d) Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các ấp đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình để tăng thu nhập thông qua tạo việc làm, nhằm phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, góp phần giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2020
a) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh phù hợp quy hoạch dân cư và sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân:

- 90% - 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

- Từ 70% - 80% ấp có đường trục giao thông được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

- Từ 90% - 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, từ 85% - 95% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 80% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới;

- 90% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

- Các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 75% - 80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm.

b) Thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20% - 25%/năm; bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo.

c) Hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho 400 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài.

d) 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã và trưởng ấp, khu vực được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo;

đ) 100% cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động;

e) 90% các hộ dân thuộc các ấp đặc biệt khó khăn được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác.

g) Phấn đấu ấp Thới Trường 1 và ấp Thới Trường 2 thuộc xã Thới Xuân huyện Cờ Đỏ không còn là ấp đặc biệt khó khăn.

4. Lộ trình thực hiện
Phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020; hạ tỷ lệ hộ nghèo của toàn thành phố xuống còn 0,12% so với hộ dân, giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo so với đầu giai đoạn; song song đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ người nghèo dân tộc thiểu số xuống còn 5,91%, giảm 10% so với đầu giai đoạn; với lộ trình như sau:

	Chỉ tiêu cuối năm
	Lộ trình phấn đấu giảm nghèo

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Hộ dân
	319.580
	322.655
	325.487
	328.336
	331.201

	Hộ nghèo
	11.993
	10.067
	6.900
	3.677
	397

	Tỷ lệ (%)
	3,75
	3,12
	2,12
	1,12
	0,12


III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
A. CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH (theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
Thành phố Cần Thơ thuộc những tỉnh, thành không được trung ương phân bổ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững để thực hiện các dự án thành phần và cũng không thuộc địa bàn thực hiện dự án 1 của Chương trình (Dự án 1: Chương trình 30a); các dự án còn lại thuộc Chương trình sẽ do ngân sách thành phố bố trí hàng năm để thực hiện như sau:

1. Chương trình 135 (Dự án 2):
a) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 02 ấp đặc biệt khó khăn là ấp Thới Trường 1 và ấp Thới Trường 2 thuộc xã Thới Xuân huyện Cờ Đỏ (Tiểu Dự án 1).

- Mục tiêu:

Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn (02 ấp: Thới Trường 1 và Thới Trường 2 thuộc xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ).

- Nội dung hỗ trợ:

+ Công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh;

+ Công trình truyền dẫn điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ấp;

+ Trạm y tế xã đạt chuẩn;

+ Công trình trường, lớp học đạt chuẩn;

+ Cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi nhỏ;

+ Công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân;

+ Các loại công trình hạ tầng quy mô nhỏ khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của pháp luật; ưu tiên công trình có nhiều người nghèo, phụ nữ hưởng lợi.

+ Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

- Phân công thực hiện:

Ban Dân tộc thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án.

- Vốn và nguồn vốn:

Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 2.000 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư.

b) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại ấp Thới Trường 1 và ấp Thới Trường 2 thuộc xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ (Tiểu Dự án 2).

- Mục tiêu:

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với quy hoạch sản xuất; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; góp phần giảm rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn;

+ Hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn;

+ Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường.

- Đối tượng:

+ Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo;

+ Nhóm hộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn;

+ Tổ chức và cá nhân có liên quan;

+ Tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về,… thuộc hộ nghèo được tham gia dự án.

- Nội dung hỗ trợ:

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và thủy sản: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo ao nuôi thủy sản…;

+ Hỗ trợ tạo đất sản xuất gồm: cải tạo đất sản xuất;

+ Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ: nhà xưởng; máy móc thiết bị; vật tư sản xuất; dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

+ Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng; phù hợp với mục tiêu của Chương trình và quy định của phát luật.

+ Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp; mô hình giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng; ưu tiên nhân rộng các mô hình giảm nghèo liên quan đến sinh kế phù hợp với từng vùng, nhóm dân cư;

+ Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở ấp, khu vực để tăng thu nhập cho người dân; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Phân công thực hiện:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc thành phố, các sở, ngành liên quan thực hiện.

- Vốn và nguồn vốn:

Tổng nhu cầu vốn thực hiện 500 triệu đồng, nguồn vốn sự nghiệp.

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 135 (Dự án 3).
a) Mục tiêu
- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, ngư nghiệp gắn với tạo việc làm theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở quy hoạch sản xuất nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; góp phần giảm rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn;

- Hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn;

- Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường.

b) Đối tượng
- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo;

- Nhóm hộ, cộng đồng dân cư;

- Tổ chức và cá nhân có liên quan;

Tạo điều kiện để người lao động là người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về,… thuộc hộ nghèo được tham gia dự án.

c) Nội dung hỗ trợ
- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế:

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, ngư nghiệp: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y;

+ Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ: Nhà xưởng; máy móc thiết bị; vật tư sản xuất; dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm;

+ Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng; phù hợp với mục tiêu giảm nghèo và quy định của phát luật.

- Nhân rộng mô hình giảm nghèo:

+ Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp; mô hình giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng; ưu tiên nhân rộng các mô hình giảm nghèo liên quan đến sinh kế phù hợp với từng nhóm dân cư;

+ Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở ấp, khu vực; mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

- Phân công thực hiện:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 10.000 triệu đồng, nguồn ngân sách thành phố.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 5.000 triệu đồng, nguồn ngân sách thành phố.

3. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 4)
a) Mục tiêu
- Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

b) Đối tượng
- Người dân, cộng đồng dân cư;

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

c) Nội dung hỗ trợ
- Truyền thông về giảm nghèo:

+ Xây dựng, tổ chức thực hiện truyền thông về công tác giảm nghèo;

+ Xây dựng, phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo từ thành phố tới địa phương, cơ sở;

+ Tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo định kỳ ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở;

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông giảm nghèo bằng hình thức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ấp, xã, huyện thực hiện Chương trình;

- Giảm nghèo về thông tin:

+ Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở; ưu tiên cho cán bộ cấp xã và cấp ấp;

+ Hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải, lưu trữ, quảng bá, phục vụ người đọc các sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác;

- Phân công thực hiện:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông về giảm nghèo.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 1.000 triệu đồng, nguồn ngân sách thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành khác có liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động giảm nghèo về thông tin.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 1.600 triệu đồng, nguồn ngân sách thành phố.

4. Nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình (Dự án 5)
a) Mục tiêu
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở quận, huyện, xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực.

- Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình.

b) Đối tượng
- Đối với hoạt động nâng cao năng lực: Cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp;

- Đối với công tác giám sát đánh giá: Cơ quan chủ trì các dự án thành phần, nội dung trong các dự án thành phần và các cán bộ được phân công phụ trách và tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá;

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

c) Nội dung hỗ trợ
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất (khi cần thiết);

- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; tổ chức điều tra, đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ ở các cấp;

d) Phân công thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Dự án;

đ) Vốn và nguồn vốn
Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 3.400 triệu đồng, nguồn ngân sách thành phố.

B. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO CHUNG (theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ)
1. Cung cấp tín dụng ưu đãi cho 133.902 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội vay 1.767.790 triệu đồng; trong đó có 32.227 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay 1.112.650 triệu đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm dịch vụ hoặc mua bán nhỏ để nâng cao thu nhập; phấn đấu đảm bảo 100% hộ nghèo và hộ chính sách xã hội đủ điều kiện và có nhu cầu đều được hỗ trợ vốn vay ưu đãi.

2. Đảm bảo 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách với khoảng 163.502 lượt người nghèo được cấp thẻ, với kinh phí 105.066 triệu đồng; hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho khoảng 115.831 người cận nghèo, kinh phí 74.433 triệu đồng; đầu tư về cơ sở vật chất cho trạm y tế cấp xã, chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở để tăng số lượng người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế khi có nhu cầu, kể cả điều trị kỹ thuật cao ở tuyến trên.

3. Thực hiện miễn giảm học phí, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ chi phí học tập cho 15.215 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo ở các cấp học theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, kinh phí 3.140 triệu đồng. Thực hiện chính sách đặc thù của thành phố hỗ trợ kinh phí học tập hàng năm cho 150 lượt sinh viên dân tộc thiểu số nghèo số tiền 776, 25 triệu đồng.

4. Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 1.049 hộ nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với kinh phí 41.960 triệu đồng. Vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 846 căn nhà để hỗ trợ hộ nghèo không thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, với kinh phí 32.400 triệu đồng.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ cho 100% người nghèo, người dân tộc thiểu số có nhu cầu hỗ trợ; tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết về quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

6. Thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố đã hỗ trợ tiền điện cho 60.080 lượt hộ nghèo và hộ chính sách xã hội số tiền 35.327,04 triệu đồng.

7. Trợ cấp trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 1.825 hộ nghèo vùng khó khăn, với 7.338 khẩu số tiền 587,04 triệu đồng.

8. Thực hiện chính sách đặc thù của thành phố trợ cấp Tết Nguyên đán hàng năm cho 50.450 hộ nghèo số tiền 35.315 triệu đồng.

9. Lồng ghép đề án dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ dạy nghề cho 3.000 người nghèo, cận nghèo được học nghề gắn với tạo việc làm, kinh phí 9.000 triệu đồng, tỷ lệ giải quyết việc làm sau khi đào tạo từ 75 - 80%.

10. Lồng ghép hỗ trợ cho 400 người nghèo dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động, kinh phí 2.800 triệu đồng. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.500 người nghèo dân tộc thiểu số, kinh phí 1.800 triệu đồng.

11. Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020: Hỗ trợ cho 1.199 hộ dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn gồm: hỗ trợ đất ở cho 104 hộ, hỗ trợ vay vốn chuộc lại đất sản xuất cho 9 hộ, hỗ trợ vay vốn tạo việc làm và phát triển sản xuất cho 656 hộ, hỗ trợ học nghề 430 người; tổng kinh phí 19.378 triệu đồng.

12. Nguồn lực thực hiện: Tổng kinh phí tạm tính thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 - 2020 là 2.196.655,32 triệu đồng, gồm:

a) Ngân sách Trung ương: 136.202,32 triệu đồng. 
b) Ngân sách thành phố: 211.473,62 triệu đồng. 
c) Nguồn vốn vay ưu đãi: 1.800.845,00 triệu đồng. 
d) Huy động cộng đồng: 48.135,00 triệu đồng.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ và các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác giảm nghèo.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả.

3. Tăng cường huy động các nguồn vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nước; vốn đối ứng, tham gia đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình cho cả giai đoạn và hàng năm; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách bổ sung hoàn thiện chương trình để kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Giao các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; thực hiện chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó có lao động nghèo, cận nghèo; gắn với tạo việc làm và hỗ trợ xuất khẩu lao động cho người nghèo, người cận nghèo; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cơ sở, các Trưởng ấp, khu vực và cán bộ đoàn thể phối hợp lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 ở các cấp.

b) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thực hiện dự án 5.

2. Ban Dân tộc thành phố
a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành thành phố theo dõi, đôn đốc nhắc nhở, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ có đời sống khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo quy định.

b) Chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện Dự án 2.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương lồng ghép thực hiện các chương trình, công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thực hiện các chính sách, dự án về khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển nông nghiệp như: tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, nhân rộng mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi giảm nghèo hiệu quả cho hộ nghèo; hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận, sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện Dự án 3.

4. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin; đưa văn hóa về cơ sở, ưu tiên hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt địa bàn xã thuộc vùng khó khăn (xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ), ấp đặc biệt khó khăn (ấp Thới Trường 1 và ấp Thới Trường 2, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ).

b) Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, tư vấn để nâng cao nhận thức, tính chủ động vươn lên của người nghèo.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện Dự án 4.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Thực hiện chức năng cơ quan tổng hợp Chương trình;

b) Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thẩm định, cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách địa phương trong Kế hoạch trung hạn và hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

c) Hướng dẫn các sở, ngành liên quan về cơ chế quản lý chương trình; tổ chức kiểm tra đánh giá hiệu quả việc thực hiện cơ chế quản lý chương trình của các sở, ngành, địa phương gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

d) Tham mưu chỉ đạo thực hiện lồng ghép Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao.

6. Sở Tài chính
Tính toán cân đối phù hợp với khả năng của ngân sách, lồng ghép các nhiệm vụ đã được bố trí trong định mức được giao dự toán đầu năm; đồng thời lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn của các ngành và theo phân cấp kinh phí thành phố, kinh phí quận, huyện theo các chế độ quy định.

7. Sở Y tế
a) Tổ chức thực hiện hỗ trợ người nghèo khám, chữa bệnh, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

b) Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở, đảm bảo người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế khi có nhu cầu.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp các địa phương thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp khó khăn, cấp học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập đối với học sinh là con hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, dân tộc thiểu số theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

9. Sở Xây dựng
Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện các công việc sau:

a) Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực đô thị và nông thôn trên cơ sở huy động nguồn lực của cộng đồng, gia đình, dòng họ người nghèo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

10. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.

11. Sở Tư pháp
Tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số theo quy định.

12. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Cần Thơ
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các tổ chức Hội đoàn thể, địa phương cung cấp nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động, làm nhà ở, học sinh, sinh viên nghèo vay chi phí học tập… theo quy định.

13. Bảo hiểm xã hội thành phố
Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành thực hiện các giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế trên dân số đạt chỉ tiêu hàng năm được giao.

Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thành phố tham gia bảo hiểm y tế theo “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020” theo Quyết định số 4280/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Tiếp tục đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở và tham gia nhân rộng mô hình giảm nghèo để tăng thu nhập. Chỉ đạo các thành viên Mặt trận, các tổ chức xã hội, đoàn thể tiếp tục phát huy thành quả đạt được về xã hội hóa góp phần thực hiện tốt Kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ở các địa phương.

15. Các Hội, đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…)
Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên đối với hội viên nghèo để nâng cao nhận thức, ý thức vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ công tác dạy nghề, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo phát triển sản xuất và tham gia xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững ở địa phương.

16. Ủy ban nhân dân quận, huyện
a) Căn cứ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020, tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện cả giai đoạn và hàng năm của địa phương; chỉ đạo triển khai thực hiện.

b) Chỉ đạo phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ động và tích cực thực hiện nhân rộng các mô hình giảm nghèo đã thực hiện hiệu quả trên địa bàn.

c) Tổ chức huy động, vận động các nguồn lực và thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn chuyên môn của các sở, ban, ngành liên quan.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020; yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện. Đồng thời, Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ 06 tháng (báo cáo trước ngày 15 tháng 6); hàng năm (báo cáo năm trước ngày 15 tháng 11) thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ./.

(Đính kèm phụ lục 1, 2, 3 và 4)
	Nơi nhận:
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng QG về giảm nghèo;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND TP (1AB);
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND quận, huyện;
- VP.UBND TP (3C);
- Lưu: VT.TP
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KT. CHỦ TỊCH
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Mục tiêu

		Phụ lục 1

		BẢNG THỐNG KÊ MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Kèm theo Kế hoạch số:  24 /KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

		S
T
T		Chỉ tiêu thực hiện		Đơn vị 
tính		Kế hoạch
5 năm
2016-2020		Phân theo từng năm

										2016		2017		2018		2019		2020

		1		Tổng số hộ dân		Hộ		331,201		319,838		322,655		325,487		328,336		331,201

		2		Số hộ nghèo cuối kỳ		Hộ		397		13,191		10,067		6,900		3,677		397

		3		Tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ		%		0.12		4.12		3.12		2.12		1.12		0.12

				- Số hộ giảm nghèo trong kỳ		Hộ		15,768		2,974		3,124		3,167		3,223		3,280

				- Tỷ lệ giảm nghèo trong kỳ		%		5.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

				Trong đó:

				Hộ nghèo dân tộc thiểu số:		Hộ		519		1,222		1,046		870		695		519

				Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số		%		5.91		13.91		11.91		9.91		7.91		5.91

				Số hộ giảm nghèo dân tộc thiểu số		Hộ		878		175		176		176		175		176

				Tỷ lệ giảm nghèo dân tộc thiểu số		%		10.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00





Dự án

		Phụ lục 2

		BẢNG THỐNG KÊ CHỈ TIÊU DỰ ÁN THÀNH PHẦN CHƯƠNG TRÌNH MTQGGN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Kèm theo Kế hoạch số:  24  /KH-UBND ngày    28    tháng    02   năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

		S
T
T		Chỉ tiêu thực hiện		Đơn vị 
tính		Kế hoạch
5 năm
2016-2020		Phân theo từng năm

										2016		2017		2018		2019		2020

		1		Dự án 2: Chương trình 135		Tr. đồng		2,500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00

				Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các ấp đặc biệt khó khăn:		Tr. đồng		2,000.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00

				Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất các ấp đặc biệt khó khăn:		Tr. đồng		500.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00

		2		Dự án 3: Hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập		Tr. đồng		10,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00

				Hoạt động 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất		Tr. đồng		5,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

				Hoạt động 2: Nhân rộng mô hình giảm nghèo		Tr. đồng		5,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

		3		Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin		Tr. đồng		2,100.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00

		a)		Truyền thông về giảm nghèo:		Tr. đồng		500.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00

				Tuyên truyền chủ trương, chính sách thông qua Báo, Đài		Tr. đồng		275.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00

				Tuyên truyền chủ trương, chính sách hình thức tờ rơi		Tr. đồng		200.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00

		b)		Giảm nghèo về thông tin:		Tr. đồng		1,600.00		320.00		320.00		320.00		320.00		320.00

				Tuyên truyền trên đài truyền thanh quận, huyện		Tr. đồng		200.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00

				Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho CB Thông tin &Truyền thông cơ sở		Tr. đồng		400.00		80.00		80.00		80.00		80.00		80.00

				Xây dựng chương trình truyền thông		Tr. đồng		1,000.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00

		4		Dự án 5: Nâng cao năng lực giảm nghèo và giám sát, đánh giá.		Tr. đồng		3,400.00		600.00		600.00		800.00		600.00		800.00

		a)		Nâng cao năng lực giảm nghèo:		Tr. đồng		1,552.10		310.42		310.42		310.42		310.42		310.42

				- Tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo

				+ Số cuộc đối thoại		Cuộc		40		8		8		8		8		8

				+ Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		371.50		74.30		74.30		74.30		74.30		74.30

				- Tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo cho cán bộ cơ sở

				+ Số lớp tập huấn		Lớp		45		9		9		9		9		9

				+ Số cán bộ được tập huấn		Người		4,270		854		854		854		854		854

				+ Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		930.60		186.12		186.12		186.12		186.12		186.12

				- Tổ chức học tập/trao đổi kinh nghiệm giảm nghèo

				+ Số cuộc đi học tập/trao đổi kinh nghiệm		Cuộc		5		1		1		1		1		1

				+ Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		250		50		50		50		50		50

		b)		Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.		Tr. đồng		1,847.90		289.58		289.58		489.58		289.58		489.58

				- Tập huấn thiết lập, cập nhật, khai thác thông tin

				+ Số lớp tập huấn		Lớp		5		1		1		1		1		1

				+ Số cán bộ được tập huấn		Người		160		32		32		32		32		32

				+ Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		41.80		8.36		8.36		8.36		8.36		8.36

				- Điều tra, rà soát đánh giá mục tiêu giảm nghèo hàng năm

				+ Số cuộc điều tra		Cuộc		5		1		1		1		1		1

				+ Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		437.50		87.50		87.50		87.50		87.50		87.50

				- Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình

				+ Số cuộc giám sát, đánh giá		Cuộc		90		18		18		18		18		18

				+ Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		222.25		44.45		44.45		44.45		44.45		44.45

				- Đánh giá giữa kỳ năm 2018 và cuối kỳ năm 2020

				+ Số hội nghị đánh giá (sơ, tổng kết)		Cuộc		2		0		0		1		0		1

				+ Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		400.00		0.00		0.00		200.00		0.00		200.00

				- Vận hành hệ thống quản lý và cập nhật thông tin hộ nghèo

				Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		250.00		50		50		50		50		50

				- Hoạt động của Ban Chỉ đạo

				Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		496.35		99.27		99.27		99.27		99.27		99.27

		Tổng cộng: (1+2+3+4)				Tr. đồng		18,000.00		3,520.00		3,520.00		3,720.00		3,520.00		3,720.00



70 người/cuộc (55 hộ dân và 15 CB)
- Xăng xe 2 tr/lượt x 2 = 4 tr
- Nước uống 15.000/người x 70 người = 1,05 tr
- Lưu trú 15 người x 100,000 = 1,5tr

TC: 6.650.000 đ/cuộc

3 người/huyện:
- Lãnh đạo Phòng LĐ huyện
- CB giảm nghèo
- CB BTXH

- Thuê phòng máy vi tính: 5tr
- Báo cáo viên: 800,000đ
- Tài liệu: 30,000đ x 32 người= 960,000đ
- VPP: 20,000đ x 32 = 640,000đ
- Nước uống: 30,000đ x 32 = 960,000đ

  TC: 8,360,000đ

10 đơn vị: 1 thành phố + 9 huyện
5 tr./dơn vị



Chính sách

		Phụ lục 3

		BẢNG THỐNG KÊ CHỈ TIÊU CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO CHUNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Kèm theo Kế hoạch số: 24 /KH-UBND ngày  28  tháng  02  năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

		S
T
T		Chỉ tiêu thực hiện		Đơn vị 
tính		Kế hoạch
5 năm
2016-2020		Phân theo từng năm

										2016		2017		2018		2019		2020

		1		Tín dụng ưu đãi:

				- Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ chính sách xã hội vay trong năm:		Lượt hộ		133,902		31,836		25,517		33,172		30,620		12,757

				- Tổng doanh số cho vay trong kỳ:		Tr. đồng		1,767,790.00		446,879.00		330,228.00		429,296.00		396,273.00		165,114.00

				+ Nguồn vốn trung ương:		Tr. đồng		1,654,931.00		422,788.00		308,036.00		400,447.00		369,643.00		154,017.00

				+ Nguồn vốn địa phương:		Tr. đồng		112,859.00		24,091.00		22,192.00		28,850.00		26,630.00		11,096.00

				Trong đó tính riêng hộ nghèo, cận nghèo vay PTSX:

				+ Số hộ nghèo vay:		Lượt hộ		10,154		1,853		2,075		2,698		2,490		1,038

				Số tiền vay:		Tr. đồng		334,449.70		23,014.00		77,859.00		101,216.70		93,431.00		38,929.00

				+ Số hộ cận nghèo được vay vốn:		Lượt hộ		22,073		9,539		3,133		4,073		3,760		1,568

				Số tiền vay:		Tr. đồng		778,200.20		261,902.00		129,074.00		167,796.20		154,889.00		64,539.00

		2		Hỗ trợ về y tế:

				- Tổng số người được hỗ trợ:		Lượt người		279,333		88,673		72,797		56,225		39,387		22,251

				- Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		179,499.61		56,981.33		46,779.50		36,130.19		25,310.09		14,298.50

				Ngân sách Trung ương:		Tr. đồng		89,749.80		28,490.67		23,389.75		18,065.09		12,655.04		7,149.25

				Ngân sách địa phương:		Tr. đồng		89,749.80		28,490.67		23,389.75		18,065.09		12,655.04		7,149.25

				Trong đó:

				+ Số người nghèo được cấp thẻ BHYT:		Lượt người		163,502		55,942		44,730		32,952		21,014		8,864

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		105,066.40		35,948.33		28,743.50		21,174.96		13,503.60		5,696.01

				+ Số người cận nghèo được hỗ trợ kinh phí mua thẻ  BHYT (theo QĐ 797 và QĐ 705):		Người		115,831		32,731		28,067		23,273		18,373		13,387

				Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		74,433.21		21,033.00		18,036.00		14,955.23		11,806.49		8,602.49

		3		Hỗ trợ về giáo dục

				- Tổng số học sinh, sinh viên nghèo được hỗ trợ:				73,585		15,482		12,428		15,355		15,205		15,115

				- Kinh phí thực hiện:				48,114.25		9,922.25		9,745.25		9,641.25		9,445.25		9,360.25

				Ngân sách Trung ương:		Tr. đồng		23,669.00		4,883.50		4,795.00		4,743.00		4,645.00		4,602.50

				Ngân sách địa phương:		Tr. đồng		24,445.25		5,038.75		4,950.25		4,898.25		4,800.25		4,757.75

				Trong đó:

				- Cấp bù tiền miễn giảm học phí		Học sinh		34,029		7,469		4,450		7,440		7,350		7,320

				Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		23,644.00		4,872.00		4,772.00		4,700.00		4,650.00		4,650.00

				- Hỗ trợ chi phí học tập		Học sinh		32,968		6,668		6,650		6,600		6,550		6,500

				Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		19,675.00		4,064.00		4,000.00		3,981.00		3,850.00		3,780.00

				- Hỗ trợ dụng cụ học tập:		Học sinh		218		50		48		45		40		35

				Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		717.00		152.00		150.00		145.00		140.00		130.00

				- Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ 3, 4 và 5 tuổi:		Học sinh		6,220		1,265		1,250		1,240		1,235		1,230

				Kinh phí thực hiện		Tr. đồng		3,302.00		679.00		668.00		660.00		650.00		645.00

				- Hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số nghèo (chính sách đặc thù của thành phố):		Người		150		30		30		30		30		30

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		776.25		155.25		155.25		155.25		155.25		155.25

		4		Hỗ trợ về nhà ở

				- Tổng số căn nhà hỗ trợ hộ nghèo:		Căn		1,895		399		348		400		400		348

				- Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		74,360.00		14,680.00		13,880.00		15,960.00		15,960.00		13,880.00

				Vốn vay ưu đãi		Tr. đồng		26,225.00		2,625.00		5,250.00		6,550.00		6,550.00		5,250.00

				Vận động cộng đồng		Tr. đồng		48,135.00		12,055.00		8,630.00		9,410.00		9,410.00		8,630.00

				Trong đó:

				- Hỗ trợ nhà ở theo QĐ số 33/2015/QĐ-TTg		Số căn		1,049		105		210		262		262		210

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		41,960.00		4,200.00		8,400.00		10,480.00		10,480.00		8,400.00

				Trong đó: Vốn vay ưu đãi		Tr. đồng		26,225.00		2,625.00		5,250.00		6,550.00		6,550.00		5,250.00

				Vận động cộng đồng		Tr. đồng		15,735.00		1,575.00		3,150.00		3,930.00		3,930.00		3,150.00

				- Hỗ trợ nhà ở nguồn xã hội hóa:		Số căn		846		294		138		138		138		138

				Kinh phí vận động:		Tr. đồng		32,400.00		10,480.00		5,480.00		5,480.00		5,480.00		5,480.00

		5		Trợ giúp pháp lý miễn phí

				Tỷ lệ người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số
có nhu cầu được hỗ trợ miễn phí:		%		100		100		100		100		100		100

		6		Hỗ trợ tiền điện

				- Số hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ:		Hộ		60,080		18,181		15,207		12,083		8,916		5,693

				- Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		35,327.04		10,690.43		8,941.72		7,104.80		5,242.61		3,347.48

				Trong đó:

				Ngân sách trung ương:		Tr. đồng		17,663.52		5,345.21		4,470.86		3,552.40		2,621.30		1,673.74

				Ngân sách địa phương:		Tr. đồng		17,663.52		5,345.21		4,470.86		3,552.40		2,621.30		1,673.74

				Trong đó:

				+ Số hộ nghèo được hỗ trợ:		Hộ		50,000		16,165		13,191		10,067		6,900		3,677

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		29,400.00		9,505.02		7,756.31		5,919.40		4,057.20		2,162.08

				+ Số hộ chính sách xã hội được hỗ trợ:		Hộ		10,080		2,016		2,016		2,016		2,016		2,016

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		5,927.04		1,185.41		1,185.41		1,185.41		1,185.41		1,185.41

		7		Trợ cấp trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn theo 
Quyết định số 102/QĐ-TTg:

				Số hộ nghèo vùng khó khăn:		Hộ		1,825		505		435		365		295		225

				Số người nghèo được trợ cấp:		Người		7,338		2,058		1,740		1,460		1,180		900

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		587.04		164.64		139.20		116.80		94.40		72.00

		8		Trợ cấp Tết Nguyên đán (chính sách đặc thù của TP)

				Số hộ nghèo được trợ cấp:		Hộ		50,000		16,165		13,191		10,067		6,900		3,677

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		35,000.00		11,315.50		9,233.70		7,046.90		4,830.00		2,573.90

		9		Lồng ghép hỗ trợ học nghề

				- Số người nghèo, cận nghèo được hỗ trợ học nghề		Người		3,000		600		600		600		600		600

				Trong đó người nghèo, cận nghèo là dân tộc thiểu số:		Người		525		105		105		105		105		105

				- Kinh phí thực hiện (ngân sách địa phương):		Tr. đồng		9,000		1,800		1,800		1,800		1,800		1,800

		10		Lồng ghép hỗ trợ xuất khẩu lao động

				- Số người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài		Người		400		60		70		80		90		100

				Trong đó người dân tộc thiểu số:		Người		115		15		20		25		30		25

				- Kinh phí thực hiện (ngân sách địa phương):		Tr. đồng		2,800.00		420.00		490.00		560.00		630.00		700.00

		11		Lồng ghép hỗ trợ giải quyết việc làm:

				- Số người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ giải quyết việc làm:		Người		4,500		500		700		900		1,100		1,300

				Trong đó người dân tộc thiểu số:		Người		560		50		70		100		140		200

				- Kinh phí thực hiện (ngân sách địa phương):		Tr. đồng		1,800.00		200.00		280.00		360.00		440.00		520.00

		12		Lồng ghép chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật

				- Số mô hình phát triển sản xuất:		Mô hình		50		10		10		10		10		10

				- Số hộ nghèo được tập huấn khoa học kỹ thuật		Lượt/hộ		5,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				- Kinh phí địa phương lồng ghép thực hiện		Tr. đồng		5,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00

		13		Lồng ghép hỗ trợ cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn 
theo QĐ 29/QĐ-TTg:

				Tổng số hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ:		Hộ		1,199		377		209		209		205		199

				Tổng kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		19,378.00		12,888.20		1,651.30		1,651.30		1,611.30		1,575.90

				Trong đó: - Ngân sách Trung ương:		Tr. đồng		3,120.00		3,120.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				- Ngân sách địa phương:		Tr. đồng		9,428.00		6,938.20		631.30		631.30		631.30		595.90

				- Vốn tín dụng:		Tr. đồng		6,830.00		2,830.00		1,020.00		1,020.00		980.00		980.00

				Trong đó:

				Hỗ trợ về đất ở:		Hộ		104		104

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		10,011.00		10,011.00

				Hỗ trợ vay vốn chuộc lại đất sản xuất:		Hộ		9		9

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		270.00		270.00

				Hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm, phát triển sản xuất:		Hộ		656		256		102		102		98		98

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		6,560.00		2,560.00		1,020.00		1,020.00		980.00		980.00

				Hỗ trợ lao động học nghề:		Người		430		8		107		107		107		101

				Kinh phí thực hiện:		Tr. đồng		2,537.00		47.20		631.30		631.30		631.30		595.90

		Tổng cộng: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)				Tr. đồng		2,178,655.94		566,941.35		424,168.67		510,667.24		462,636.65		214,242.03



Admin:
= 13,191*3,8-5,000 hộ có thẻ diện khác

Admin:
= số thẻ * 642,600
4 tháng lương 1,150
8 tháng luong 1,210

Admin:
= số hộ năm trước * 3,92

Admin:
TW hỗ trợ 50%
ĐP            50% + chính sách đặc thù

Admin:
Trung tâm DVVL sua lai

Admin:
Trung tam DVVL sua lai



Nguồn lực

		Phụ lục 4

		DỰ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

		THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

		(Kèm theo Kế hoạch số: 24  /KH-UBND ngày  28    tháng 02  năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

		S
T
T		Chỉ tiêu		Tổng số		Phân theo nguồn

								Ngân sách
Trung ương		Ngân sách
thành phố		Vốn vay
ưu đãi		Huy động
cộng đồng

		1		2		3		4		5		6		7

		I		DỰ ÁN THÀNH PHẦN CHƯƠNG TRÌNH:		18,000.00		2,000.00		16,000.00

		1		Dự án 2. Chương trình 135		2,500.00		2,000.00		500.00

		2		Dự án 3. Hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập		10,000.00				10,000.00

		3		Dự án 4. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin		2,100.00				2,100.00

		4		Dự án 5. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.		3,400.00				3,400.00

		II		CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO CHUNG:		2,178,655.94		134,202.32		195,473.62		1,800,845.00		48,135.00

		1		Hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo:		1,767,790.00						1,767,790.00

				- Vốn tín dụng Trung ương phân bổ hàng năm và nguồn vốn thu hồi		1,654,931.00						1,654,931.00

				- Vốn Quỹ XĐGN thành phố bổ sung hàng năm và nguồn vốn thu hồi		112,859.00						112,859.00

		2		Hỗ trợ về y tế:		179,499.61		89,749.80		89,749.81

				- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo		105,066.40		52,533.20		52,533.20

				- Hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ BHYT		74,433.21		37,216.60		37,216.61

		3		Hỗ trợ về giáo dục:		48,114.25		23,669.00		24,445.25

				- Hỗ trợ chi phí học tập		19,675.00		9,837.50		9,837.50

				- Cấp bù tiền miễn giảm học phí		23,644.00		11,822.00		11,822.00

				- Hỗ trợ dụng cụ học tập:		717.00		358.50		358.50

				- Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3, 4 và 5 tuổi		3,302.00		1,651.00		1,651.00

				- Hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số nghèo:		776.25				776.25

		4		Hỗ trợ nhà ở cho người nghèo		74,360.00						26,225.00		48,135.00

				- Hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg		41,960.00						26,225.00		15,735.00

				- Hỗ trợ nhà ở nguồn xã hội hóa		32,400.00								32,400.00

		6		Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội		35,327.04		17,663.52		17,663.52

				- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo		29,400.00		14,700.00		14,700.00

				- Hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội		5,927.04		2,963.52		2,963.52

		7		Trợ cấp trực tiếp hộ nghèo vùng khó khăn (Quyết định 102/2009/QĐ-TTg)		587.04				587.04

		8		Trợ cấp Tết Nguyên đán hàng năm (chính sách đặc thù)		35,000.00				35,000.00

		9		Lồng ghép Đề án Dạy nghề cho người nghèo		9,000.00				9,000.00

		10		Lồng ghép hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài		2,800.00				2,800.00

		11		Lồng ghép hỗ trợ giải quyết việc làm cho người nghèo, dân tộc thiểu số		1,800.00				1,800.00

		12		Lồng ghép Chương trình khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật		5,000.00				5,000.00

		13		Hỗ trợ cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn theo QĐ 29/QĐ-TTg:		19,378.00		3,120.00		9,428.00		6,830.00

		TỔNG CỘNG (I+II):				2,196,655.94		136,202.32		211,473.62		1,800,845.00		48,135.00



Bình quân 10,000,000đ/lượt/hộ vay




